PHỤ LỤC 2

Danh mục 109 văn bản pháp luật

đã ban hành có nội dung liên quan tới việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri

(Kèm theo Báo cáo số 33 /BC-UBTVQH ngày 19/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

	STT
	Số hiệu văn bản
	Ngày
	Trích yếu nội dung

	I. Văn bản của Chính phủ (47 Nghị định của Chính phủ)

	1 
	Nghị định số 21/2016/NĐ-CP 
	31/3/2016
	Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

	2 
	Nghị định số 23/2016/NĐ-CP 
	5/4/2016
	Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

	3 
	Nghị định số 24/2016/NĐ-CP 
	5/4/2016
	Nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

	4 
	Nghị định số 26/2016/NĐ-CP 
	6/4/2016
	Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

	5 
	Nghị định số 27/2016/NĐ-CP 
	6/4/2016
	Một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

	6 
	Nghị định số 21/2016/NĐ-CP 
	28/4/2016
	Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

	7 
	Nghị định số 31/2016/NĐ-CP 
	 6/5/2016
	Nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

	8 
	Nghị định số 33/2016/NĐ-CP 
	10/5/2016
	Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

	9 
	Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
	14/5/2016
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 

	10 
	Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 
	15/5/2016
	Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.

	11 
	Nghị định số 36/2016/NĐ-CP 
	15/5/2016
	Về quản lý trang thiết bị y tế. 

	12 
	Nghị định số 37/2016/NĐ-CP 
	15/5/2016
	Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

	13 
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 
	15/5/2016
	Nghị định quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

	14 
	Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
	15/5/2016
	Hưỡng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

	15 
	Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
	15/5/2016
	Chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học.

	16 
	Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 
	26/5/2016
	Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

	17 
	Nghị định số 45/2016/NĐ-CP 
	26/5/2016
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

	18 
	Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 
	26/5/2016
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

	19 
	Nghị định số 47/2016/NĐ-CP 
	26/5/2016
	Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

	20 
	Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 
	27/5/2016
	Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

	21 
	Nghị định số 50/2016/NĐ-CP 
	01/6/2016
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

	22 
	Nghị định số 51/2016/NĐ-CP 
	13/6/2016
	Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

	23 
	Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 
	14/6/2016
	Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

	24 
	Nghị định số 55/2016/NĐ-CP 
	15/6/2016
	Nghị định Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

	25 
	Nghị định số 56/2016/NĐ-CP 
	29/6/2016
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

	26 
	Nghị định số 60/2016/NĐ-CP 
	01/7/2016
	Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

	27 
	Nghị định số 66/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

	28 
	Nghị định số 67/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

	29 
	Nghị định số 68/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan .

	30 
	Nghị định số 69/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

	31 
	Nghị định số 71/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án .

	32 
	Nghị định số 73/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

	33 
	Nghị định số 77/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

	34 
	Nghị định số 79/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

	35 
	Nghị định số 84/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. 

	36 
	Nghị định số 87/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. 

	37 
	Nghị định số 90/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

	38 
	Nghị định số 91/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

	39 
	Nghị định số 93/2016/NĐ-CP
	01/07/2016 
	Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

	40 
	Nghị định số 114/2016/NĐ-CP
	08/07/2016 
	Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài. 

	41 
	Nghị định số 115/2016/NĐ-CP
	08/07/2016 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

	42 
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
	18/07/2016 
	Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

	43 
	Nghị định số 117/2016/NĐ-CP
	21/07/2016 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

	44 
	Nghị định số 119/2016/NĐ-CP
	23/08/2016 
	Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. 

	45 
	Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
	23/08/2016 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 

	46 
	Nghị định số 135/2016/NĐ-CP
	9/9/2016
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

	47 
	Nghị định số 136/2016/NĐ-CP
	9/9/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	II. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ (19 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

	48 
	Quyết định số 14/2016/QĐ-TTg
	01/04/2016 
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

	49 
	Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg
	05/04/2016 
	Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018. 

	50 
	Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg
	05/05/2016 
	Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

	51 
	Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg
	06/05/2016 
	Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

	52 
	Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg
	11/05/2016 
	Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 

	53 
	Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg
	14/06/2016 
	Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

	54 
	Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg
	01/07/2016 
	Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. 

	55 
	Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg
	05/07/2016 
	Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

	56 
	Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg
	08/08/2016 
	Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. 

	57 
	Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg
	19/08/2016 
	Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. 

	58 
	QĐ số 706/QĐ-TTg 
	21/5/2016
	Phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

	59 
	Quyết định số 915/2016/QĐ-TTg 
	27/5/2016
	về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô.

	60 
	Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg
	05/07/2016
	Quyết định 29/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

	61 
	Quyết định số 1437/QĐ-TTg
	19/07/2016
	Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030".

	62 
	Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg
	01/09/2016 
	Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. 

	63 
	Quyết định số 1559/QĐ-TTg 
	05/08/2016 
	Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. 

	64 
	Quyết định số  1640/QĐ-TTg 
	18/08/2016 
	V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

	65 
	Quyết định số 1600/QĐ-TTg
	16/8/2016
	Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020

	66 
	Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg
	14/9/2016
	về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ thầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

	III. Văn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ (43 Thông tư và các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành) 

	67 
	Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT 
	10/6/2016
	Thông tư hướng dẫn các tiêu chí và điều kiện hưởng thụ các chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp.

	68 
	Chỉ thị 2940/CT-BNN-KTHT.
	13/4/2016
	Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực NN.

	69 
	Thông tư số 10/2016/TT-BXD 
	15/3/2016
	quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

	70 
	QĐ 1898/QĐ-BNN-TT 
	23/5/2016
	Về việc phê duyệt đê án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

	71 
	Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT 
	10/5/2016
	Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.

	72 
	Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT 
	27/6/2016
	Thông tư hướng dẫn chi Tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

	73 
	Thông tư 21/2016


	30/6/2016
	Thông tư của BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

	74 
	Thông tư số 12/2016/TT-BXD


	29/6/2016
	Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

	75 
	Thông tư 13/2016/TT-BXD


	29/6/2016
	Quy định chi Tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

	76 
	Thông tư số 10/2016/TT-BXD 


	30/6/2016  
	Quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 

	77 
	Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT
	23/3/2016
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

	78 
	Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 
	30/3/2016
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/N Đ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

	79 
	Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 
	16/5/2016
	Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

	80 
	Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 
	12/05/2016 
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày... 

	81 
	19/2016/TT-BNNPTNT
	27/6/2016
	hướng dẫn Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP quản lý sử dụng đất trồng lúa

	82 
	Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH 
	26/07/2016 
	Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

	83 
	Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH 
	15/07/2016 
	Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ. 

	84 
	Thông tư  số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG 
	29/06/2016 
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ.

	85 
	Thông tư  số 22/2016/TT-BLĐTBXH 
	29/06/2016 
	Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012. 

	86 
	Thông tư  số 11/2016/TT-BLĐTBXH
	16/06/2016 
	Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề; Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy. 

	87 
	Thông tư  số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	15/06/2016 
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

	88 
	Thông tư  số 05/2016/TT-BNV
	10/06/2016 
	Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 

	89 
	Thông tư  số 13/2016/TT-BLĐTBXH
	16/06/2016 
	Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

	90 
	Thông tư  số 31/TT - BYT
	10/08/2016 
	Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.

	91 
	Thông tư  số 18/2016/TT-BYT
	30/06/2016 
	Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

	92 
	Thông tư  số 12/2016/TT-BYT
	12/05/2016
	Thông tư Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

	93 
	Thông tư  số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
	12/05/2016 
	Thông tư liên tịch Quy định về công tác y tế trường học.

	94 
	Thông tư  số 11/2016/TT-BYT
	11/05/2016 
	Thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

	95 
	Thông tư  số 10/TT-BYT
	06/05/2016 
	Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

	96 
	Thông tư  số 09/TT-BYT
	05/05/2016 
	Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung.

	97 
	Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 
	30/06/2016 
	Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, di dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chến và con đẻ của họ. 

	98 
	Thông tư  số 04/2016/TT-BNV
	10/6/2016
	Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo.

	99 
	Thông tư  số 03/2016/TT-BNV
	25/5/2016
	Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

	100 
	Thông tư  số 05/2016/TT-BNV
	10/06/2016 
	Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội .

	101 
	Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT
	30/3/2016
	Về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.



	102 
	Thông tư  số 20/2016/TT-BTTTT
	31/08/2016 
	Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

	103 
	Thông tư  số 19/2016/TT-BTTTT
	30/06/2016 
	Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

	104 
	Thông tư  số 17/2016/TT-BTTTT
	28/06/2016 
	Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

	105 
	Thông tư  số 18/2016/TT-BTTTT
	28/06/2016 
	Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

	106 
	Thông tư  liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD
	22/06/2016 
	Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

	107 
	Thông tư  số 10/2016/TT-BTTTT
	01/04/2016 
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành".

	108 
	Thông tư  số 09/2016/TT-BTTTT
	30/03/2016
	Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

	109 
	Thông tư số 43/2016/TT-BTC
	31/3/2016
	Thông tư sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 116/2014/TT-BTC).


� Thống kê đến hết ngày 15/9/2016





